	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

	Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thịnh


Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm: 16/10/1979
3. Học hàm: PGS




Năm được phong học hàm: 2022


     Học vị: Tiến sĩ




Năm đạt học vị: 2013


4. Chức danh:
 Giảng viên



 Chức vụ:


5. Địa chỉ nhà riêng: xóm 4, Đông Dư – Gia Lâm – Hà nội 



6. Điện thoại: CQ: 
 

; NR:  


; Mobile: 0968643535 

7. Fax: 



Email: nhthinh@vnua.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên Hà nội
Thời gian đào tạo: 1997-2001
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học 

- Tên luận văn/khóa luận: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 22/06/2001
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Khoa học tự nhiên Hà nội
Thời gian đào tạo: 2002-2005
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Sinh học 
- Tên luận văn: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 03/2006
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: Đại học Quốc Gia Gyeongsang – Hàn quốc
Thời gian đào tạo: 2009-2013
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Sinh học động vật
- Tên luận án: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 23/08/2013
10. Trình độ ngoại ngữ: C
11. Trình độ tin học: 

12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Thực tập sinh khoa học
	Đại học Liège, Bỉ
	20/9/2018 – 20/11/2018


	

	
	Đại học Liège, Bỉ
	15/05/2016 – 25/06/2016


	

	
	Trung tâm hợp tác quốc tế nông nghiệp và phát triển Cộng hoà Pháp


	06/ 2008 – 08/2008


	


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2002- 08/2003


	Nghiên cứu


	Viện Công nghệ Sinh học,  Viện khoa học hàn lâm Việt Nam


	 16 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Từ Liêm,  Hà nội

	2003 – 2006


	Học viên cao học

	Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà nội


	 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

	2006 - nay
	Giảng Viên
	Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Di truyền Động vật
	Đại học/Chăn nuôi
	Từ năm 2007 đến nay

	Sinh học phân tử ứng dụng trong chăn nuôi
	 Cao học/Chăn nuôi
	Từ năm 2015 đến nay

	Viết tài liệu khoa học
	Đại học/Chăn nuôi
	Từ năm 2015 đến nay

	Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi
	 Cao học/Chăn nuôi
	Từ năm 2017 đến nay

	Di truyền số lượng
	 Cao học/Chăn nuôi
	Từ năm 2014 đến nay

	Di truyền ứng dụng trong chăn nuôi
	 Cao học/Chăn nuôi
	Từ năm 2016 đến nay


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Trần Bích Phương
	Đa hình SNP của gen Insulin, hormone sinh trưởng ở gà Mía, Hồ và Đông Tảo
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn 1

	2. 
	Nguyễn Đức Hưng
	Khả năng sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) phối với đực Duroc và PiDu nuôi tại trang trại chăn nuôi xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn 1

	3. 
	Lưu Văn Tráng
	Năng suất sinh sản 
của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshie) và F1 (Yorkshie x Landrace) phối với đực duroc và pidu nuôi tại công ty TNHH 
lợn giống DABACO
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn 2

	4. 
	Trần Giai Nhân
	Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trà xanh trong chăn nuôi gà thịt lông màu
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2016-2017
	Hướng dẫn 1

	5. 
	Nguyễn Đăng Cường
	Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản, sinh trưởng của đàn vịt trời nuôi tại công ty Lucavi, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2017-2018
	Hướng dẫn 1

	6. 
	Nguyễn Hùng Cường
	Khả năng sản xuất của lợn Hương nuôi tại xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà nội
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2017-2018
	Hướng dẫn 1

	7. 
	Thongsavath Douangdy
	Đặc điểm ngoại hình sinh trưởng và sinh sản của gà Lạc Thủy
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2017-2018
	Hướng dẫn 2

	8. 
	Sit Phetmivanh
	Khả năng sinh trưởng và sinh sản gà Liên Minh nuôi tại công ty Thiên Thuận Tường 

Tỉnh Quảng Ninh
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2018-2019
	Hướng dẫn 1

	9. 
	Nguyễn Công Minh
	Khả năng sinh trưởng và năng suất chất lượng thịt của gà Chọi
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2020-2021
	Hướng dẫn 1


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Hoàng Anh Tuấn
	Chọn lọc nâng cao năng suất sinh trưởng của gà mía bằng chỉ thị phân tử
	Học Viện nông nghiệp Việt Nam
	2017-2022
	Hướng dẫn 2

	2. 
	
	
	
	
	


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Chuyên khảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	

	3 
	2018
	Di truyền Động vật
	Chủ biên
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Chí Thành, Chu Tuấn Thịnh
	Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
	978-604-924-339-4

	4 
	2017
	Vi Sinh vật đại cương
	Tham gia
	Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Hoàng Thịnh
	Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
	978-604-924-331-8

	5 
	2017
	Viết tài liệu khoa học
	Tham gia
	Đặng Vũ Bình, Đoàn Văn Soạn, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực
	Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
	978-604-924-295-3

	6 
	2021
	Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi
	Đồng chủ biên
	Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Hoàng Thịnh
	Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
	978-604-924-573-2

	Tham khảo
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	

	9 
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2002
	Ảnh hưởng của chất chiết từ nấm linh chi, cây lưỡi rắn, cây trinh nữ hoàng cung, cây dừa can lên các dòng tế bào ung thư
	Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 2000-2001
	Tham gia
	Đỗ Khắc Hiếu, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Mộng Hùng
	

	2. 
	2006
	The use of irradiated mouse model for the study of the haemopoietic role of the embryonic stem cells
	Proceeding of the 3rd annual conference of the Asian reproductive biotechnology society
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Bùi Việt Anh, Nguyễn Mộng Hùng
	

	3. 
	2008
	Kết quả bước đầu đánh giá khẳ năng sinh trưởng của lợn Pietrain kháng stress nuôi tại Hải Phòng (Việt Nam)
	Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập VI, Số 6: 549-555.


	Tham gia
	Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Nguyễn Hoàng Thịnh,  Phạm Ngọc Thạch, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Văn Duy, V. Verleyen, F. Farnir, P. Leroy và Đặng Vũ Bình
	1859-0004

	4. 
	2009
	Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò
	Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập VII, số1: 17-24


	Tham gia
	Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Oánh, Phan Văn Chung, và Đặng Vũ Bình
	1859-0004

	5. 
	2015
	Giá trị giống ước tính và chọn lọc đối  với tính trạng tăng khối lượng trung bình của lợn đực Piétrain kháng stress
	Tạp chí Khoa học và Phát triển

tập 13, số 1: 31-37
	Tham gia
	Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình
	1859-0004

	6. 
	2016
	Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà nhiều ngón nuôi tại rừng quốc gia Xuân Sơn – Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	Tạp chí Khoa học và Phát triển

tập 14, số 1: 9-20
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Vũ Thị Thuý Hằng, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn
	1859-0004

	7. 
	2016
	Ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh đến năng suất sinh sản của gà Hồ
	Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

tập 14, số 5: 727-733
	Tham gia
	Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn, Đào Lệ Hằng, Nguyễn Hoàng Thịnh
	1859-0004

	8. 
	2016
	Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà 6 ngón nuôi tại Lạng Sơn
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 213, tháng 11, năm 2016, pp 40-46
	Tham gia
	Nguyễn Khánh Toán, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn Thị Châu Giang
	1859-476X

	9. 
	2016
	Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 213, tháng 11, năm 2016, pp 40-46
	Tác giả chính
	Phạm Kim Đăng, Đặng Đình Trình, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang và Nguyễn Bá Tiếp
	1859-476X

	10. 
	2017
	Đánh giá khả năng sản xuất thịt của vịt lai Broiler F1 (Sín chéng x Super M3)
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

nuôi số 216, tháng 2 năm 2017, pp 22 -27. 


	Tham gia
	Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Thịnh
	1859-476X

	11. 
	2017
	Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Ri Ninh Hòa từ 4 đến 14 tuần tuổi được nuôi trong điều kiện bán chăn thả
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

nuôi số 216, tháng 2 năm 2017, pp 22 -27. 


	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Phương Giang,
Bùi Hữu Đoàn và Phạm Kim Đăng
	1859-476X

	12. 
	2017
	Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà H’Mông nuôi tại Mai Châu – Hòa Bình
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 222, tháng 8 năm 2017, pp 12 -16
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Việt Linh,
Đoàn Văn Soạn và Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	13. 
	2017
	Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

Number 223 (Aug, 2017), pp 6-11.

	Tham gia
	Nguyen Thi Vinh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh,
Hoang Ngoc Mai, Frédéric Farnir and Vu Dinh Ton 
	1859-476X

	14. 
	2017
	Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

Number 223 (Aug, 2017), pp 2-6.
	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thi Vinh, Tran
Bich Phuong, Bui Huu Doan, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang
	1859-476X

	15. 
	2017
	Association of the polymorphisms in the RNF4, RBP4 and IGF2 genes with reproductive traits in Landrace and Yorkshire sows
	Vietnam J. Agri.Sci

Vol. 15, No 3: 220 – 229
	Tham gia
	Nguyễn Thị Vinh, Đỗ Đức Lực Nguyễn Hoàng Thịnh, Hà Xuân Bộ, Hoàng Ngọc Mai, Vũ Đình Tôn (2017).
	1859-0004

	16. 
	2017
	Tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone
	Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

Tập 23, số 12, pp 26-30
	Tham gia
	Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Bá Mùi, Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng
	1859-4794

	17. 
	2018
	Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Quý Phi
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 232 - tháng 5 năm 2018, pp 13 -18
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Tình và Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	18. 
	2018
	So sánh một vài công thức môi trường nuôi thành thục trứng lợn in vitro
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 232 - tháng 5 năm 2018, pp 78 -82.

	Tham gia
	Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Việt Linh
	1859-476X

	19. 
	2018
	Đặc điểm ngoại hình và
năng suất sinh sản của vịt trời (Anas supercillosa)
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 233 - tháng 6 năm 2018, pp 34 -38.

	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Đăng Cường, Trần Bích Phương, Hoàng Anh Tuấn,
Nguyễn Thị Châu Giang, Phan Xuân Hảo và Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	20. 
	2018
	Đa Hình 24-bp INSERTION-DELETETION VÀ C2402T của gen prolactin ở hai giống gà bản địa Việt Nam: Gà Ri và Gà Mía
	Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

16(4): 332-338
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Châu Giang
	1859-0004

	21. 
	2018
	Khả năng sản xuất
thịt của Vịt trời (Anas supercillosa)
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

237 - tháng 10 năm 2018, pp 11 -15.
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương và Nguyễn Đăng Cường
	1859-476X

	22. 
	2018
	Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến sự phát triển của phôi lợn nhân bản vô tính
	Tạp chí Sinh học

40(2se): 101-105
	Tham gia
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hoàng Thịnh, Tamas Somfai, Kazuhiro Kikuchi, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Thanh Sơn, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Bùi Xuân Nguyên, Nguyễn Việt Linh
	0866-7160

	23. 
	2019
	Đa hình Intron 1 Gen Growth Hormone và đa hình Exon 5 gen thụ thể prolactin ở hai quần thể gà đẻ trứng bản địa Việt Nam Ri
và Mía
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 241 - tháng 02 năm 2019, pp 15-19
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh và Đỗ Thị Phương
	1859-476X

	24. 
	2019
	Đa hình gen FUT1, MUC4 trong
quần thể lợn nái, đực Landrace và Yorkshire
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 241 - tháng 02 năm 2019, pp 10-14.
	Tham gia
	Hà Xuân Bộ, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Thị
Phương, Vũ Đình Tôn, Farnir Frederic và Đỗ Đức Lực
	1859-476X

	25. 
	2019
	Tình hình nhiễm cầu
trùng ở gà nuôi tại một số trang trại thuộc tỉnh Phú Thọ
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 245 - tháng 6 năm 2019, pp 66-71.
	Tham gia
	Nguyễn Ngọc Minh Tuấn, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Đình
Giang, Vũ Thanh Mai, Lê Thị Lan Anh và Chẩu Thị Luyến
	1859-476X

	26. 
	2019
	Additive Genetic Effects of RNF4, RBP4, and IGF2 Polymorphisms on Litter Size in Landrace and Yorkshire Sows
	Vietnam Journal of Agricultural Sciences Vol 2, No.1, pp 314 -320
	Tham gia
	Nguyen Thi Vinh, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Hoang Ngoc Mai, Nguyen Thi Phuong, Frederic Farnir, and Vu Dinh Ton
	2588-1299

	27. 
	2019
	Effect of using brown rice by replancing corn in the diets to
growth performance of (RixLuongPhuong) crossbred chickens
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST) No 247, pp 55-59
	Tham gia
	Vu Thanh Mai, Hoang Thi Hong Nhung, Tran Thanh Van, Nguyen Hoang Thinh and
Nguyen Ngoc Minh Tuan
	1859-476X

	28. 
	2019
	Reproductive and production performance of the Huong pig in the condition of
households
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST) No 247, pp 8-11.
	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Ngoc Minh Tuan and Nguyen Thi Phuong Giang
	1859-476X

	29. 
	2020
	Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà Lạc Thủy nuôi trong nông hộ
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 256 - tháng 4 năm 2020, pp 8-13


	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn Thị Châu Giang 
	1859-476X

	30. 
	2020
	Khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Ri Lạc Sơn
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 256 - tháng 4 năm 2020, pp 14-18


	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Thị Phương Giang 
	1859-476X

	31. 
	2020
	 Khả năng sản xuất thịt của gà Bang Trới
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 257 - tháng 6 năm 2020, pp 18-22


	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh và Bùi Hữu Đoàn 
	1859-476X

	32. 
	2020
	Application DNA barcode techniques on species indentification of earthworm in Vietnam
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST) No 258, pp 11-16.


	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Tra My Vu Thanh Mai, Nguyen Quoc Trung and  Nguyen Ngoc Minh Tuan 
	1859-476X

	33. 
	2020
	Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà Bang Trới
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Số 18(10): 812-819.


	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thanh Lâm, Mai Thị Thanh Nga, Bùi Hữu Đoàn 
	1859-0004

	34. 
	2021
	Năng suất sinh sản của gà Lạc Thủy nuôi bán thâm canh
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam  số 262 pp 14-17 
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Châu Giang, Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	35. 
	2021
	Năng suất sinh sản của gà Ri Lạc Sơn nuôi bán chăn thả
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam   số 263 pp 12-16
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Phương Giang
	1859-476X

	36. 
	2021
	Năng suất sinh sản của lợn nái rừng Nuôi bán thâm canh
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam   số 264 pp 39-43
	Tác giả chính
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Phạm Hồng Hiển
	1859-476X

	37. 
	2021
	Mối liên kết giữa điểm đột biến G662A kiểu gen GG của gen GH với năng suất sinh sản của gà Mía
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam  số 264 pp 26-29 
	Tham gia
	Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	38. 
	2022
	Khả năng sinh trưởng của gà Mía mang đa hình của gen insulin và growth hormone
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Số 18(10): 812-819.


	Tham gia
	Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn
	1859-0004


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia 
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: 
	Chỉ số IF


	Chỉ số H



	39. 
	2015
	Multi-spurred chicken breed and livelihood of ethnic People in North Vietnam: characterisation and prospects
	KHON KAEN AGR. J

J. 43 SUPPL. 2 pp 26-30
	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Pham Kim Dang and Bui Huu Doan
	
	
	

	40. 
	2018
	Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers
	Livestock Research for Rural Development
	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Viet Linh, Nguyen Thi Phuong Giang, Bui Huu Doan and Pham Kim Dang
	Scopus
	
	24

	41. 
	2018
	Optimization of the invitro fertilization protocol for frozen epididymal sperm with low fertilization ability in Ban—A native Vietnamese pigs
	Animal Science Journal

V89, No8, pp: 1079-1084.

	Tham gia
	Nguyen Viet Linh, Tamas Somfai, Thi Hiep Nguyen, Nguyen Thi Nhung, Nguyen Thi Hong, Nguyen Tien Dat, Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Khanh Van, Dong Van Quyen, Hoang Ha Chu,Nguyen Thanh Son, Kazuhiro Kikuchi
	ISI
	1.30
	30

	42. 
	2019
	Growth performance, carcass quality characteristics and colonic microbiota profiles in finishing pigs fed diets with different inclusion levels of rice distillers’ by‐product
	Anim Sci J, V90, No1, pp: 948-960
	Tham gia
	Oanh Nguyen Cong, Taminiau Bernard, Dang Pham Kim, Luc Do Duc, Moula Nassim, Huyen Nguyen Thi, Thinh Nguyen Hoang, Daube Georges, Bindelle Jérôme, Ton Vu Dinh, Jean‐LucHornick
	ISI
	1.30
	30

	43. 
	2019
	Genomic characterization of three Vietnamese indigenous chicken varieties using mitochondrial D-loop sequences
	Canadian Journal of Animal Science
	Tham gia
	Son Quang Do, Lan Thi Phuong Nguyen, Thinh Hoang Nguyen, Trung Quoc Nguyen,
	ISI
	0.85
	56

	44. 
	2019
	Association of single nucleotide polymorphisms in the insulin and growth
hormone gene with growth traits of Mia Chicken
	Indian Journal Animal Research
	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Vinh, Bui Huu Doan, Nguyen Thi Phuong Giang, Farnir Frédéric, Moula Nassim, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang
	ISI
	0.4
	6

	45. 
	2020
	Polymorphism of Candidate Genes related to the number of Teat, vertebrae and ribs in Pigs.. 
	Advances in animal and veterinary sciences
	Tác giả chính
	Son Trinh Hong, Vinh Nguyen Thi, Pham Pham Duy, Luc Do Duc, Dang Pham Kim, Giang Nguyen Thi Phuong, Tuan Nguyen Ngoc Minh, Thinh Nguyen Hoang
	Scopus
	
	`

	46. 
	2020
	Mutation c.307G>A in FUT1 gene has no effect on production performance of Yorkshire pigs in the tropics: the case of Vietnam
	Canadian Journal of Animal Science, Volume 100, No 3 , pp: 426 – 431
	Tham gia
	Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Nguyen Thi Vinh, Tran Xuan Manh, Nguyen Van Hung, Vu Dinh Ton and Frederic Farnir 
	ISI
	0.834
	

	47. 
	2020
	Optimization of in vitro embryo production and zygote vitrification for the indigenous Vietnamese Ban pig: The effects of different in vitro oocyte maturation systems.
	Animal Science Journal, V91, No 1, e13412,
	Tham gia
	Nhung Thi Nguyen, Nguyen Xuan Bui, Viet Linh Nguyen, Van Khanh Nguyen, Kazuhiro Kikuchi, Hiep Thi Nguyen, Hong Thi Nguyen, Hoang Thinh Nguyen, Quyen Van Dong, Hoang Ha Chu, Ngo Thi Kim Cuc, Tamas Somfai 
	ISI
	1,399  
	

	48. 
	2020
	Indigenous Lien Minh chicken of Vietnam: Phenotypic characteristics and single nucleotide polymorphisms of GH, IGFBP and PIT candidate genes related to growth traits
	Biodiversitas, Volume 21, Number 11, pp 5344-5352
	Tác giả chính
	Huong Do Thi Thu, Nguyen Tran Thi Binh, Luc Do Duc, Doan Bui Huu, Dang Thuy Nhung, Canh Nguyen Xuan, Linh Nguyen Viet, Anh Nguyen Thai, Minh Luu Quang, Dang Kim Pham, Thinh Nguyen Hoang
	Scopus
	
	

	49. 
	2021
	Evaluation of Nonlinear Growth Curve Models in the Vietnamese indigenous Mia chicken
	Animal Science Journal V 92, No 1
	Tác giả chính
	Thinh Nguyen Hoang, Huong Do Thi Thu, Doan Bui Huu, Dang Pham Kim, Tuan Hoang Anh and Duy Ngoc Do 
	ISI
	1.399
	

	50. 
	2021
	Single nucleotide polymorphisms of candidate genes related to egg production traits in Vietnamese indigenous chickens. 
	Revista Brasileira de Ciencia Avicola (Brazilian Journal of Poultry Science), Volume 23, issue 2, pp 1-6. 
	Tác giả chính
	Vinh Nguyen Thi, Giang Nguyen Thi Phuong, Linh Nguyen Viet, Dang Pham Kim, Canh Xuan Nguyen, Giang Nguyen Thi Chau, Doan Bui Huu, Anh Nguyen Thai, Thinh Nguyen Hoang
	ISI
	0,779
	

	51. 
	2021
	Modelling growth curve of Eastern spot-billed ducks (Anaszonorhyncha) raised in Vietnam
	Journal of Animal and Feed Sciences, Volume 30, pp 76-81
	Tác giả chính
	N.H. Thinh, B.H. Doan, P.K. Dang, N.X. Canh, N.T.C. Giang, L.Q. Minh and D.N. Do 
	ISI
	1.15 
	

	52. 
	2022
	Effects of FUT1 and MUC1 polymorphisms on sperm quality traits of Landrace and Yorkshire pigs under tropical conditions in Northern Vietnam
	Journal of Animal and Plant Sciences, Volume 32, No. (4)
	Tham gia
	D. D. Luc, H. X. Bo, N. H. Thinh, H. Q. Hanh, D. T. Phuong, T. X. Manh, N. V. Hung, V. D. Ton and F. Farnir
	ISI
	0,49.
	

	53. 
	2022
	Effect of ESR, FSHB and PRLR Genes on Sperm Traits of Landrace and Yorkshire Boars in the Tropical Environmental Conditions of Vietnam
	Indian Journal of Animal Research, Volume 56 Issue 2: pp 129-134
	Tham gia
	Do Duc Luc, Ha Xuan Bo, Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Chi Thanh, Tran Xuan Manh,
Nguyen Van Hung, Phan Thi Tuoi, Vu Dinh Ton, Farnir Frederic 
	ISI
	0,395
	

	54. 
	2022
	Mathematical models to describe the growth curves of Vietnamese Ri chicken
	Brazilian Journal of Biology, vol. 83
	Tác giả chính
	T. H. Nguyen, C. X. Nguyen, M. Q. Luu, A. T. Nguyen, D. H. Bui, D. K. Pham and D. N. Do 
	ISI
	1,362
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	55. 
	Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 

28-29/04/2015

Đại học Cần Thơ
	Phẩm chất tinh dịch của lợn đực Piétrain kháng stress
	Tham gia
	
	978-604-60-2019-6

	56. 
	Hội thảo Phát triển chăn nuôi bền vững 

18-19/12/2015

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
	Chất lượng tinh dịch gà Hồ và một số yếu tố ảnh hưởng
	Tham gia
	
	978-604-924-204-5

	57. 
	International Conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges

7-8/12/2016

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Effects of the polymorphisms of FUT1 gene on body weights at birth and weaning of Yorkshire piglets
	Tham gia
	
	978-604-924-245-8

	58. 
	International Conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges

7-8/12/2016

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows
	Tham gia
	
	978-604-924-245-8

	59. 
	Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 

11-12/03/2017

Đại học Cần Thơ
	Effects of FUT1 polymorphism on birth and weaning weight in Landrace piglets.
	Tham gia
	
	978-604-60-2492-7

	60. 
	International conference
Animal production in Southeast Asia: Current status and Future, July 21-22/07/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Reproductive performanve of Singcheng ducks in LaoCai province, Viet Nam
	Tham gia
	
	978-604-924-301-1

	61. 
	International conference
Animal production in Southeast Asia: Current status and Future, July 21-22/07/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Meat production capacity of Singcheng ducks in LaoCai province, Viet Nam
	Tham gia
	
	978-604-924-301-1


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	62. 
	
	
	
	
	

	63. 
	
	
	
	
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	2013 – 2014
	Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất  cho thịt của gà Hồ nuôi tại trại thí nghiệm khoa Chăn nuôi và NTTS


	Học viện
	Tham gia
	Đã nghiệm thu



	2
	01/2016-12/2016
	Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trà xanh trong chăn nuôi gà thịt lông màu
	Học viện
	Chủ nhiệm
	Đã nghiệm thu

	3
	2003-2006
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc vật nuôi phục vụ phát triển công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y
	Mã số: KC.04.24
	Tham gia
	Đã nghiệm thu



	4
	2014-2016
	Biological characteristics, Performances and Product quality of the Dong Tao chicken Breed
	Dự án Việt Bỉ
	Tham gia
	Đã nghiệm thu

	5
	2015-2017
	Áp  dụng  công  nghệ chọn  lọc  bằng  chỉ thị phân  tử nhằm  nâng  cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire
	Bộ NN và PTNT
	Tham gia
	Đã nghiệm thu

	6
	2008 - 2009
	Nhân giống thuần chủng và đánh giá khả năng phát triển của đàn lợn Pietrain kháng stress Bỉ nuôi tại Việt Nam
	Bộ GD và ĐT
	Tham gia
	Đã nghiệm thu



	7
	2015
	Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP
	Cấp Học viện
	Tham gia
	Đã nghiệm thu



	8
	2015- 2017
	Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesterone phục vụ định hướng tạo Kit ELISA và que thử nhanh (Quick Sticks) để chẩn đoán có thai sớm và rối loạn hormone sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò
	Trọng điểm cấp học viện
	Tham gia
	Đã nghiệm thu



	9
	2016-2018
	Nghiên cứu chế phẩmsinh học lên  men thức ăn xanh nhằm phát triển chăn nuôi lợn hữu cơ tạo sản phẩm thịt lợn khác biệt
	Trọng điểm cấp học viện
	Tham gia
	Đã nghiệm thu



	10
	2016-2019
	Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía có khả năng sinh trưởng cao bằng công nghệ sinh học phân tử
	Địa phương
	Tham gia
	Chưa nghiệm thu

	11
	2017 - 2019
	Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesterone để chế tạo que thử nhanh (Quick Sticks) để chẩn đoán có thai sớm ở bò
	Cấp Nhà nước
	Tham gia
	Chưa nghiệm thu

	12
	2019-2022
	Chọn tạo hai dòng gà Liên Minh có năng suất cao
	Cấp Bộ
	Chủ nhiệm
	Chưa nghiệm thu

	II
	Dự án

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


g) Bằng phát minh, sáng chế
	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022.

	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
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